SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức: Tự luận
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1


	Đọc hiểu


	- Thơ Đường luật (thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt)
	3 câu

(3,0 điểm)
	1 câu

(1,0 điểm)
	1 câu

(1,0 điểm)
	
	50

	2
	Viết


	Viết bài văn phân tích tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
	1*

(1,0 điểm)
	1*

(2,0 điểm)
	1*

(1,0 điểm)
	1*

(1,0 điểm)
	50

	Tổng


	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	100

	Tỉ lệ %


	40%
	30%
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung


	70%
	30%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ Đường luật (thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt)
	Nhận biết

- Nhận biết thể thơ và dấu hiệu về hình thức để phân biệt các thể thơ: số tiếng  trong câu, số câu, cách gieo vần. 

- Nhận biết được đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, giọng điệu, nhịp điệu trong bài thơ.

- Nhận biết được hình ảnh và nhân vật trữ tình trong bài thơ.

· Nhận biết được từ tượng hình, từ tượng thanh.
Thông hiểu

- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ.

- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố  hình thức nghệ thuật.
Vận dụng

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ.


	3TL
	1TL
	1TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật).

 (Bài thơ trong ngữ liệu phần đọc hiểu)
	Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học đã đọc (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật) theo bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài; thể hiện rõ nhiệm vụ của từng phần. Nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ, phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm. 
	
	
	
	1TL*

	Tổng
	
	3TL
	1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


ĐỀ:
I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm) 

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
  THU ẨM
                                                     (Uống rượu mùa thu)
Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy,
Độ năm ba chén đã say nhè.
            (Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971)
Câu 1. (1,0 điểm) 
a) Bài thơ trên được được viết theo thể thơ nào? 
b) Xác định những chữ được gieo vần trong bài thơ?
Câu 2. (1,0  điểm). Trong bài thơ, tác giả đã nhắc đến những cảnh vật nào?
Câu 3. (1,0  điểm)
a) Câu thơ nào trong bài thơ thể hiện rõ nhất tâm trạng của tác giả Nguyễn Khuyến?
b) Qua câu thơ đó, em có cảm nhận gì về tâm trạng của tác giả? 

Câu 4. (1,0 điểm): 
a) Tìm 2 từ tượng hình được sử dụng trong bài thơ.

b) Phân tích tác dụng của 2 từ tượng hình mà em tìm được trong bài thơ. 

Câu 5. (1,0 điểm) Từ bài thơ trên, em có cảm nhận gì về bức tranh mùa thu của vùng nông thôn Bắc Bộ? (HS viết từ 3-4 câu)
II. VIẾT (5,0 điểm) 
Em hãy viết một bài văn phân tích bài thơ Thu ẩm của Nguyễn Khuyến.
                                          --------------- Hết -----------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1


	a) Bài thơ trên được được viết theo thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật.
* Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án: 0,5 điểm.

- HS trả lời khác đáp án: 0,0 điểm
	1,0

	
	
	b) Những chữ được gieo vần trong bài thơ: te, loè, loe, hoe, nhè.

* Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0,5 điểm.

- HS trả lời thiếu 1 từ: - 0,25 điểm
- HS trả lời khác đáp án: 0,0 điểm
	

	
	2


	a) Các cảnh vật được tác giả nhắc đến trong bài thơ: Năm gian nhà cỏ, ngõ tối, lưng giậu, làn ao, da trời.
* Hướng dẫn chấm:

- HS xác định đầy đủ các cảnh vật: 1,0 điểm
- HS xác định cảnh vật nào mà chép cả câu thơ có cảnh vật: 0,5 điểm

- HS xác định thiếu 1 cảnh: - 0,25  điểm.
	1,0


	
	3
	a) Câu thơ thể hiện rõ nhất tâm trạng của tác giả: Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe. 
 b) HS có thể cảm nhận về tâm trạng của tác giả: nỗi buồn, sự u uất của ông trước cuộc đời, trước vận nước. 

* Hướng dẫn chấm:

- HS  xác định được đúng câu thơ thể hiện rõ nhất tâm trạng của tác giả: 0,5 điểm. HS xác định không đúng: 0,0 điểm.
- HS nêu được cảm nhận hợp lí cho điểm tối đa (0,5 điểm)
	

	
	4

	a) HS tìm được 2 từ tượng hình trong số các từ tượng hình sau: le te, lập lòe, phất phơ, lóng lánh.
- Tác dụng:  HS nêu được tác dụng của 2 từ tượng hình tìm được.
2* Hướng dẫn chấm:

- HS xác định đúng 2 từ tượng hình: 0,5 điểm (mỗi từ đúng 0,25 điểm)

- HS nêu đúng tác dụng của mỗi từ, có thể có cách diễn đạt khác nhau: 0,5 điểm (nêu tác dụng của mỗi từ: 0,25 điểm)
- HS trả lời sai: 0,0 điểm.
	1,0

	
	4


	- Yêu cầu viết từ 3 đến 4 câu.

- HS nêu cảm nhận: Bức tranh mùa thu ở nông thôn Bắc Bộ
+ Những hình ảnh bình dị, thân thuộc, gần gũi 

+ Gợi sự thanh bình, tĩnh lặng, hài hòa, nên thơ...

(HS có thể co cách diễn đạt khác nhau nhưng nêu được cảm nhận hợp lí)
* Hướng dẫn chấm:

- HS viết đoạn văn đảm bảo số câu và cảm nhận hợp lí: 1,0 điểm

- Không viết đoạn văn mà trình bày ý thì được 0,5 điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a) Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật) mà em đã được đọc ngoài chương trình sách giáo khoa.
	0,5

	
	
	b) Xác định đúng yêu cầu của đề bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật): bài thơ Thu ẩm của Nguyễn Khuyến.
	0,5

	
	
	c) Triển khai vấn đề: 

* Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về tác giả và bài thơ; nêu ý kiến chung về bài thơ. 
* Ý 1. Phân tích đặc điểm nội dung
- Phân tích hình tượng thơ (hình tượng thiên nhiên, hình tượng con người.)

- Phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ

- Khái quát chủ đề của bài thơ 

* Ý 2. Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật
- Cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt đường luật (theo mô hình chuẩn mực hay có sự cách tân)

- Những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh, tả tình
- Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, cấu trúc câu thơ, biện pháp tu từ)

* Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ. 
	3,0

	
	
	d) Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e) Sáng tạo: phân tích sâu sắc, hấp dẫn; có cách diễn đạt mới mẻ, lôi cuốn.
	0,5


-------------------HẾT------------------

